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DANH SÁCH 
Tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Dũng sĩ kế hoạch nhỏ”, “Chiến sĩ kế hoạch nhỏ” năm học 2019 – 2020 
---------------
1. TẬP THỂ DŨNG SĨ KẾ HOẠCH NHỎ:
	Stt
	Chi Đội/Lớp
	Trường
	Số 
học sinh
	Tổng Số Kg
	Tóm tắt thành tích đạt được 
trong phong trào kế hoạch nhỏ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


2.TẬP THỂ CHIẾN SĨ KẾ HOẠCH NHỎ:
	Stt
	Chi Đội/Lớp
	Trường
	Số 
học sinh
	Tổng Số Kg
	Tóm tắt thành tích đạt được 
trong phong trào kế hoạch nhỏ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


3. CÁ NHÂN DŨNG SĨ KẾ HOẠCH NHỎ:
	Stt
	Họ và Tên
	Lớp
	Trường
	Tổng Số
Kg
	Tóm tắt thành tích đạt được
trong phong trào kế hoạch nhỏ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


4. CÁ NHÂN CHIẾN SĨ KẾ HOẠCH NHỎ:
	Stt
	Họ và Tên
	Lớp
	Trường
	Tổng Số
Kg
	Tóm tắt thành tích đạt được
trong phong trào kế hoạch nhỏ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
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